BÀI TẬP VẬT LÝ 8
I/ Lý thuyết
Câu 1: Chuyển động cơ học là gì? Tại sao nói chuyển động và đứng yên có tính tương đối? Cho ví dụ.
Câu 2: Có mấy loại lực ma sát? Nêu đặc điểm từng loại lực ma sát, Cho một ví dụ về lực ma sát có ích và ma sát có hại. Biện pháp khắc phục.
Câu 3: Khi ô tô đột ngột tăng vận tốc, người ngồi trên xe sẽ ngã về phía nào? Tại sao?
Câu 4: Khi ô tô đột ngột thắng gấp, người ngồi trên xe sẽ ngã về phía nào? Tại sao?
Câu 5: Độ lớn của vận tốc cho ta biết điều gì (vận tốc là gì)? Thế nào là chuyển động đều, chuyển động không đều?
Câu 6: Thế nào là hai lực cân bằng? Cho VD.
 Dưới tác dụng của các lực cân bằng thì vật chuyển động hay đứng yên? Quán tính là gì?
Câu 7: Áp lực là gì? Áp suất là gì? Viết công thức tính áp suất và cho biết tên, đơn vị các đại lượng trong công thức. Nêu 1 ví dụ làm tăng áp suất và 1 ví dụ làm giảm áp suất trong thực tế.
II/ Bài tập:
Bài 1: Một người đi xe máy từ A đến B dài 4km hết 15 phút. Khi đến B người đó tiếp tục đi từ B đến C dài 24km với vận tốc 30km/h.
a) Tính vận tốc trung bình người đó đi trên quãng đường AB và thời gian đi từ B đến C.
b) Tính vận tốc trung bình người đó đi trên cả quãng đường từ A đến C.
Baøi 2: Moät ngöôøi ñi xe maùy treân ñoaïn ñöôøng ñaàu daøi 78km vôùi vaän toác 30km/h, ñi ñoaïn ñöôøng tieáp theo daøi 15km maát 24 phuùt.
a) Tính thôøi gian ñi quaõng ñöôøng ñaàu?
b) Tính vaän toác TB cuûa ngöôøi ñi xe maùy khi ñi heát quaõng ñöôøng?
c) Ngöôøi ñi xe maùy ñeán nôi luùc maáy giôø? Bieát ngöôøi ñoù baét ñaàu khôûi haønh luùc 8h.
Bài 3: Một người đi quãng đường từ A đến B dài 3km hết 15 phút. Người đó tiếp tục đi từ B đến C dài 24km hết 90 phút.
a) Tính tốc độ trung bình người đó đi mỗi quãng đường AB và BC.
b) Tính tốc độ trung bình người đó đi trên quãng đường từ A đến C.
Bài 4: Một người đi xe máy từ A đến B dài 20km hết 30 phút. Khi đến B người đó tiếp tục đi từ B đến C dài 2km với vận tốc 25km/h.
1. Tính vận tốc trung bình người đó đi trên quãng đường AB và thời gian đi từ B đến C.
1. Tính vận tốc trung bình người đó đi trên cả quãng đường từ A đến C.
Bài 5:  Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc trung bình 35km/h với thời gian 30 phút. Khi đến B người đó tiếp tục đi từ B đến C dài 40km với vận tốc 40km/h.
a) Tính độ dài quãng đường AB và thời gian để đi hết quãng đường từ B đến C.
b) Tính vận tốc trung bình người đó đi trên quãng đường từ A đến C theo km/h và m/s.
Bài 6: Biểu diễn các vectơ lực sau đây:
a) Trọng lực của một vật có khối lượng 20kg (tỉ xích l cm ứng với 100N).
b) Lực kéo tác dụng vào một vật có độ lớn 3000N theo phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải (tỉ xích 1cm ứng với 500N). 
Bài 7:   Diễn tả bằng lời các yếu tố của các lực ở hình 1a và 1b.

Hình 1
a)
b)



Bài 8:  Hãy giải thích hiện tượng sau:Hình 2

a) Búp bê đứng yên trên xe như hình 2. Đẩy mạnh để xe chuyển động về phía trước. Búp bê sẽ ngã về phía nào? Tại sao?
b) Đẩy cho xe và búp bê cùng chuyển động về phía trước như hình 2 rồi bất chợt dừng xe lại . Búp bê sẽ ngã về phía nào? Tại sao?
[image: C:\Users\Quyen Nguyen\Desktop\Vat%20Ly%208%20SGK%20hinh%201_2_jpg.jpg]Bài 9 : Hành khách đang ngồi trên một toa tàu đang rời khỏi nhà ga: 
 - So với nhà ga thì hành khách chuyển động hay đứng yên ? Tại sao ? 
 - So với toa tàu thì hành khách chuyển động hay đứng yên ? Tại sao ? 
Bài 10: Viết công thức tính áp suất. Cho biết tên và đơn vị các đại lượng trong công thức.Hình 2

- Viên gạch ở hình 2 được đặt trên mặt đất theo các cách 1, 2, 3. Trường hợp nào viên gạch tạo áp suất nhỏ nhất lên mặt đất? Tại sao?
Bài 11: a. Áp suất là gì? Viết công thức tính áp suất và cho biết tên, đơn vị các đại lượng trong công thức.
b. Một vật có trọng lượng 120N đặt nằm trên nền nhà. Diện tích tiếp xúc của vật với nền nhà là 0,2m2. Tính áp suất của vật tác dụng lên nền nhà.
Bài 12: Vật A có trọng lượng 600N đặt trên nền nhà. Diện tích tiếp xúc của vật với nền nhà là 0,02m2. 
a) Tính áp suất của vật A lên nền nhà.
b) Vật B có cùng trọng lượng với vật A, khi đặt trên nền nhà vật B tác dụng áp suất lên nền nhà có độ lớn gấp đôi áp suất của vật A tác dụng lên nền nhà. Tính diện tích tiếp xúc của vật B với nền nhà.
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